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越文では Ðỗ Thị Phượng（2009），Thông Tấn Xã 
Việt Nam（2006） （注５）， Hữu Bắc（2009），Trần 









Phượng（2009），Hữu Bắc（2009），Trần Quốc 
















































































































剤 / ダイオキシン被災者の会（Hội Nạn Nhân 
Chất Ðộc Da Cam /Dioxin Việt Nam, Vietnam 
Association of Victims of Agent Orange/Dioxin: 
表１　枯葉剤散布地域と散布地域居住人口
面積（km2） 人口（人）
名　　称 総面積 散布地域面積 総人口
散布地域居住
人口（推定）
ホーチミン 2,029 530 3,419,978 72,000

















































































































































































































































































































































名称 首相決定26 首相決定120 革命功労者優遇法令
⑴扶助金 ○ ○ ○
⑵社会基礎への受け入れ ○ ○
⑶医療保険 ○ ○ ○
































































































































785,000 495,000 495,000 470,000 238,000
政府議定07
（2008年１月21日）
942,000 594,000 594,000 564,000 318,000
政府議定105
（2008年９月16日）
1,083,000 683,000 683,000 649,000 366,000
政府議定38
（2009年４月23日）
1,137,000 717,000 717,000 685,000 385,000
政府議定35
（2010年４月６日）





























































経営のために，雇用解決国家基金（Quỹ quốc gia 
giải quyết việc làm），飢餓撲滅・貧困緩和基金




























































































































































































































































































































A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社 I 社 合計
①枯葉剤被災者（抵
抗戦争参加者，重度）
2 1 1 4
②枯葉剤被災者（抵
抗戦争参加者，軽度）








8（24.24%） 3 10 1 6 5 33
戦争関連扶助政策対
象者総数






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































オキシン被災者の会（Hội Nạn Nhân Chất Độc Da 
Cam /Dioxin Việt Nam, Vietnam Association of 



















（注17）原文は以下の通り。“Quyết định của 
Thủ  t  ướng  Ch ính  Phủ  Số  74 /1998 /QĐ-TTg 
ngày3/4/1998 về điều tra,xác định nạn nhân bị hậu 
quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến 
tranh Việt Nam.” ここにおけるように，政府の扶
助政策に関する文書においては，「nạn nhân bị 








（注18）原文は以下の通り。“Quyết định số26/ 
2000/QĐ-TTg ngày 23/2/2000 của Thủ tướng Chính 
Phủ về một số chế độ đối với người tham gia kháng 
chiến và con để của họ bị nhiễm chất dộc hóa học do 
Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.”
（注19）原文は以下の通り。“Quyết định của 
Thủ tướng Chính Phủ Số 120/2004/QĐ-TTg ngày 
5/7/2004 về một số chế độ đối với người tham gia 
kháng chiến và con để của họ bị hậu qưa do nhiễm 
chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh 
Việt Nam.”
（注20）原文は以下の通り。“Pháp lệnh ưu đãi 





（注22）原文は以下の通り。“Pháp lệnh ưu đãi 
người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt 
sỹ,thương binh,bệnh binh,người hoạt động kháng 































































































































































































（注56）原文は以下の通り。“Nghị định của 
Chính phủ Số 67 ngày13/4/2007về chính sách trợ 
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［付記］
　現地調査の実施に際しご協力いただいたベトナ
ムの皆様，調査実施に際する条件を整え，支えて
くださった関係各機関の皆様，本稿に対する貴重
なご指摘，コメントをいただいた外部査読者，内
部査読者の皆様，日頃から調査研究活動，成果の
発行・普及，業務遂行に関わる環境整備にご尽力
くださっている皆様に対し，記して心より感謝申
し上げる。しかしながら，ありうべき誤謬は，す
べて筆者の責任に帰するものである。
（アジア経済研究所地域研究センター，2011年2月
17日受領，2011年11月1日，レフェリーの審査を経
て掲載決定）
